
l Y  BAN THƯỜNG v ụ  QUÓC HỘI CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1187/NQ-ƯBTVQH14 —---------------------- -----------
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 
Hưóng dẫn việc xác định dự kiến CO’ cấu, 

thành phần và phân bồ số lượng người đưcrc giới thiệu 
ửng cữ đạí biêu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUỐC HỘI

Can ciírttìến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được 
sửa đôi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 
47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Bâu cử đại biêu Quồc hội và đại biếu Hội đồng nhân dân số 
85./2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 
Quôc hội vê Thí đi êm tô chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nang;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quôc hội vê Tô chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 
Quôc hội vê Ngày bâu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 613/TTr-CP ngày 05 tháng 12 năm
2020 và Báo cáo sô 01/BC-CP ngày 05 tháng 01 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 
3711/BC-UBPL14 ngày 09 thang 12 năm 2020 và Báo cáo số 3776/BC- 
UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2021 của ủy  ban Pháp luật về việc tiếp thu, 
chỉnh lý dự thảo Nghị quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Ề Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 -2026

1. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồn£ nhân dân được bầu ở mỗi 
đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương và các cơ sở sau đây:



a) Dân so của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại 
biêu Hội đông nhân dân được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do 
cơ quan thông kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất tính đến ngày 31 tháng 
12 năm 2020;

b) Việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo đế làm 
căn cứ xác định sô lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu căn cứ vào văn 
bản, quyêt định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối họp với ủy  ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan 
rà soát, tập họp các văn bản, quyêt định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà 
nước có thâm quyên ban hành đê xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, 
hải đảo và công bô trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia 
(http://hoidongbaucu.quochoi.vn) chậm nhất là ngày 01 thằng 02 năm 2021 ế

2. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
trách ở tùng đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 
của Quôc hội vê Thí điêm tô chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nằng, Nghị quyết số 131/2020/QH14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền đô thị tại 
Thành phố Hồ Chí Minh:

a) Đôi với cấp tỉnh, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhàn dân tối đa là 02 
người; sô lượng đại biêu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 
người, trừ trường họp quy định tại điểm b khoản này;

b) Đôi với Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân 
hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
thành phô tôi đa là 03 người; số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủ y  viên ở mỗi Ban 
của Hội đông nhân dân thành phố tối đa là 04 người.

Đối với thành phố Đà Nang, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt 
động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 
phô tôi đa là 02 người; sô lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyến 
trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đồng nhân 
dân thành phố tối đa là 03 người;

c) Đối với cấp huyện, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động 
chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối đa là 
02 người; sô lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách giữ 
chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi Ban của Hội đong nhân dân tối đa 
là 02 người;

d) Đôi với câp xã, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 
trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là 01 người.
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Điều 2ể Cơ  cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giói 
thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc 
vê việc bảo đảm sô dư khi lập danh sách người ứng cử đại biêu Hội đồng nhân 
dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đông nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, sau khi 
thống nhất ý kiến với Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy  
ban nhân dân cùng cấp, dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng 
người của tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tố chức xã hội, đơn vị vũ 
trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới, 
đơn vị sự nghiệp, tô chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu đế ứng cử đại biểu 
Hội đông nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.

2. Căn cứ vào sô lượng đại biêu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc 
vê việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất 
ý kiên với Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy  ban nhân 
dân cùng cấp, dự kiến cụ thế cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tồ 
chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tô chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân 
dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các thôn, tô dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
ở đơn vị hành chính cấp mình.

3. Việc dự kiên cơ cấu, thành phần, phân bố số lượng người được giới thiệu 
đê ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân 
chủ, công tâm, khách quanyjrighbach; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biếu là 
những người tiêu biêứ. y ệ ^ ^ n ĩ ^ ^ ^ a o  đức, uy tín, trí tuệ; đồng thời bảo đảm 
cơ câu hợp lý trong các íổ  Hĩức chính trì ■'tố chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhẫn dân,- dợ quàn nhà nứ.ớc ở cấp mình và các đơn vị hành chính 
cấp dưới (đối với eấp tỉnh* cạp ,hụỵên), pájộ thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), đon 
vị sự nghiệp, tồ chức kinh tế trền âíắ bàtyỷ có đại diện của các thành phần xã hội, 
nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi vầ đắp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm có ít nhất là 35% tổng số người trong danh sách chính thức 
những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ 
nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biếu Hội đồng nhân dân;

b) Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người 
được giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số, 
phù họp với đặc điêm, cơ cấu dân số của từng địa phương. Quan tâm đến 
những dân tộc thiểu số trong nhiều khóa chưa có người tham gia vào hoạt động 
của Hội đồng nhân dân;

c) Phân đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân là người ngoài Đảng không thấp hon 10% tống số người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân;



d) Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đông 
nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tông số người 
được giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân;

đ) Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biêu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 
2016 - 2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;

e) Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biêu Hội đồng nhân dân 
công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021;

g) Việc phân bố người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử phải bảo đảm công bằng, bình đang; 
bảo đảm tương quan họp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực 
thuộc, giữa các thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Chính phủ, Uy ban Trung ương Mặt trận To quốc Việt Nam, Hội đông 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân, Ban Thường trực ủ y  ban Mặt trận Tồ quốc Việt 
Nam ở các đơn vị hành chính câp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tố 
chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3. Hội đông Dân tộc, các ú y  ban của Quốc hội và Đoàn đại biếu Quốc hội 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Thành viên ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phù;
- ủ y  ban Trung ương Mặt Irận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương đoàn thê chính trị - xã hội;
- Hội đồng Dân tộc, các ủ y  ban của Quốc hội;
- Bộ, CO’ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ưỷ ban Kiểm  tra  Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan thuộc ƯBTVQH;
- Hội đồng nhân dân, ủ y  ban Iihân dân, ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Lưu HC, PL. 
epas: 2678
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TM. ỦY BAN THƯỜNG v ụ  QUÓC HỘI

Nguyên Thị Kim Ngân


